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DANH SÁCH KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ CAO CẤP TỪ 1 ĐẾN 5 SAO 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH QUÝ III NĂM 2018 

 

TỔNG SỐ: 236 KHÁCH SẠN XẾP HẠNG 1-5 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

I- KHÁCH SẠN 5 SAO: 06 CƠ SỞ 

Mã vùng: 084.0203 

 

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG: 04 CƠ SỞ 

Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl  HaLong 

Bay Resort 

Địa chỉ: Đảo Rều, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   

Điện thoại: 3556868 

Fax: 3635555 

Website: vinpearl.com 

Số phòng: 384 phòng 

Khách sạn Wyndham Legend Hạ Long 

Địa chỉ: Số 12, đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3636555  

Fax: 3833868 

Website: wyndhamhalong.com 

Số phòng: 217 phòng 

Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long 

Địa chỉ: phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh   

Điện thoại: 3846658 

Fax: 3846728 

Website: royalhalonghotel.com 

Số phòng: 156 phòng 

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh 
Địa chỉ: đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3646618   

Fax: 3512818 

Website: luxuryquangninh.muongthanh.com 

Số phòng: 508 phòng 

2. THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 02 CƠ SỞ 

Khách sạn Quốc tế Lợi Lai 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh   

Điện thoại: 3887888  

Fax: 3887889 

Website: lilaihotel.com.vn 

Số phòng: 218 phòng 

 

Khách sạn Majestic Móng Cái 

Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3746888 

Fax: 3746889 

Website: majestic-mongcaihotel.com 

Số phòng: 131 phòng  
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II- KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ CAO CẤP 4 SAO: 19 CƠ SỞ 

 

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG: 18 CƠ SỞ 

Khách sạn Hạ Long Plaza 

Địa chỉ: Số 8, đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh.    

Điện thoại: 3845810 - 3845819  

Fax: 3846867 

Website: halongplaza.com 

Số phòng: 185 phòng 

Khách sạn Heritage Hạ Long  

Địa chỉ: Số 88, đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại:  3846 888  

Fax: 3846999   

Website: heritagehalonghotel.com.vn 

Số phòng: 101 phòng    

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long  

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3845845 

Fax: 3845849   

Website: saigonhalonghotel.com 

Số phòng: 228 phòng  

Khách sạn Hạ Long Dream 

Địa chỉ: Số 10, đường Hạ Long, p.Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3844288/ 3849009 

Fax: 3844855 

Website: halongdreamhotel.com.vn 

Số phòng: 184 phòng 

Khách sạn Royal Lotus Ha Long 

Địa chỉ: A13, Khối 1, Khu Đô thị Du lịch 

Đông Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 6253999 

Fax: 6253990 

Website: royallotushotelhalong.com 

Số phòng: 147 phòng 

Khách sạn Hạ Long Paradise  

Địa chỉ:  Tổ 5, Khu 9, Phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3619699 

Fax: 3619666 

Website: halongparadise.org 

Số phòng: 128 phòng 

Khách sạn Mithrin Hạ Long 

Địa chỉ: Đông Hùng Thắng, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3841775/ 3841780 

Fax: 3841770 

Website: mithrinhotelhalong.com.vn 

Số phòng: 88 phòng  

Khách sạn Novotel Ha Long Bay 

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3848108 

Fax: 3848018 

Website: novotelhalongbay.com 

Số phòng: 214 phòng 

Khách sạn Hạ Long DC 
Địa chỉ: Số 8, đường 25/4, phường Hồng 

Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3618606   

Fax: 3618608 

Website: halongdchotel.com 

Số phòng: 80 phòng 

 

Khách sạn Hạ Long Palace 
Địa chỉ: Khu Đông Hùng Thắng,phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3619819   

Fax: 3511908 

Website: halongpalacehotel.com 

Số phòng: 111 phòng 
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Khách sạn Mường Thanh Hạ Long 
Địa chỉ: Khu Đông Hùng Thắng, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Điện thoại: 3812468   

Fax: 3812567 

Website: grandhalong.muongthanh.com 

Số phòng: 180 phòng 

Khách sạn Golden Hạ Long 

Địa chỉ: Tổ 5, khu 9a, Khu du lịch Đông 

Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3511089/ 3511098 

Fax: 3647556 

Website: goldenhalonghotel.com 

Số phòng: 101 phòng 

Khách sạn Grand Hạ Long 

Địa chỉ : Số 138 đường Hạ Long, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

ĐT : 3844041- 3844044 

Fax : 3846440 

Website: grandhalonghotel.com.vn 

Số phòng : 117 phòng 

Khách sạn LaPaz Resort Hạ Long 

Địa chỉ: Phường Tuần Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3842134 

Fax: 3842119 

Website: lapazresorts.com 

Số phòng: 100 phòng 

Khu căn hộ Du lịch Paradise Suites 

Địa chỉ : Phường Tuần Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

ĐT : 3842368 

Fax : 3842366 

Website : halongparadisesuites.com 

Số phòng : 156 phòng 

Khách sạn Hạ Long Pearl 

Địa chỉ : Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại : 3640888-3844576 

Fax : 3640999- 3849683 

Website : halongpearl.vn 

Số phòng : 160 phòng 

Khách sạn Song Lộc 

Địa chỉ : Lô khách sạn 11 Tiên Ông, Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại : 3625888 

Website : songlochalonghotel.com 

Số phòng : 105 phòng 

Khách sạn Hạ Long Harbour 

Địa chỉ : Phường Tuần Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại : 3844158 

Fax : 3847666 

Website : harbourhotel.com.vn 

Số phòng : 111 phòng 

2. THÀNH PHỐ MÓNG CÁI : 01 CƠ SỞ 

Khách sạn Biển Bắc 

Địa chỉ : Phường Trần Phú, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3886222 

Website: bienbachotel.com.vn 

Số phòng: 134 phòng 
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III- KHÁCH SẠN 3 SAO: 25 CƠ SỞ 

 

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG: 19 CƠ SỞ 

Khách sạn Bạch Đằng 

Địa chỉ: Số 02,đường Hạ Long, Phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846330 

Fax: 3845892 

Website: bachdanghotel.com.vn 

Số phòng: 115 phòng 

Khách sạn Công Đoàn Hạ Long 
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846780 - 3846782 

Fax: 3846440 

Website: grandhalonghotel.com.vn 

Số phòng: 115 phòng 

Khách sạn Blue Sky 

Địa chỉ: Đông Hùng Thắng, Phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3647647/47/43 

Fax: 3647648 

Website: halongblueskyhotel.vn (không truy 

cập được) 

Số phòng: 82 phòng 

Khách sạn Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long) 

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Điện 

thoại: 3845209 - 3845210   

Fax: 3846856     

Website: halongbayhotel.vn 

Số phòng: 51 phòng  

Khách sạn BMC Thăng Long 
Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3845 985/846458/849667  

Fax: 3845744  

Website: bmcthanglonghotel.com  

Số phòng: 81 phòng 

Khách sạn Vân Hải 
Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Điện 

thoại: 3846020/848836/847838 

Fax: 3846115   

Website: hotelvanhai.com 

Số phòng: 80 phòng  

Khách sạn City Bay Palace 

Địa chỉ: Số 156 Lê Thánh Tông, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3621838/ 3 636 338 

Fax: 3638199 

Website: citybaypalacehotel.com (đang 

nâng cấp) 

Số phòng: 50 phòng 

Khách sạn New Star I 
Địa chỉ: Khu Đông Hùng Thắng, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3515288 

Fax: 3841298 

Website: newstarhalonghotel.com 

Số phòng: 56 phòng 

Khách sạn Hạ Long Eden 

Địa chỉ: Tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846145 

Website: halongedenhotel.com (đang nâng 

cấp) 

Số phòng: 58 phòng 

 

Khách sạn Sao Mai (Morning Star) 

Địa chỉ: Phường Tuần Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3842350       Fax: 3842889  

Website: morningstarhotel.vn 

Số phòng: 112 phòng 
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Khách sạn Kenny 

Địa chỉ: Số 13, Lô 8, khu dân cư du lịch 

Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3623999         Fax: 3626866 

Website: kennyhalonghotel.com 

Số phòng: 52 phòng 

Khách sạn Luxury 79 

Địa chỉ: Số 152-156 Đường Hậu Cần, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848798 

Fax: 3848799 

Website: luxuryhalong.vn 

Số phòng: 64 phòng 

Khách sạn New Star Hạ Long 2 
Địa chỉ: Khu Đông Hùng Thắng, Cái Dăm, 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3515288 

Fax: 3841298 

Website: newstarhalonghotel.com 

Số phòng: 52 phòng 

Khách sạn Hạ Long Diamond 

Địa chỉ: Số 42 Đường Hậu Cần, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3825989/3850189 

Fax: 3511628 

Website: halongdiamondhotel.com (đang 

nâng cấp) 

Số phòng:  55 phòng 

Khách sạn Seaside Tuần Châu 

Địa chỉ: Khu cảng tàu nam Tuần Châu, 

phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3842988 

Fax: 3842899 

Website: seasidehalong.com  

Số phòng: 54 phòng 

Khách sạn Sen Hạ Long 

Địa chỉ: Đường Hạ Long, khu Quy hoạch 

đông ga Hạ Long, phường Giếng Đáy, tp Hạ 

Long, QN 

Điện thoại: 3846678 

Fax: 3846079 

Website: senhalonghotel.com 

Số phòng: 50 phòng 

Khách sạn Công Đoàn Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1, Tổ 5, Khu 9A, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3844740 

Fax: 3844303 

Website: Không có 

Số phòng: 50 phòng 

Khách sạn Hạ Long Lotus 

Địa chỉ: Số 295, đường Lê Lợi, phường Yết 

Kiêu, tp Hạ Long, QN 

Điện thoại: 3633622 

Fax: 3825558 

Website: Không có 

Số phòng: 50 

Khách sạn Sea Star 

Địa chỉ: BT 08, khu biệt thự Sao Biển, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846868 

Website: Không có 

Số phòng: 68 phòng 

 

2. THÀNH PHỐ CẨM PHẢ: 01 CƠ SỞ 

Khách sạn Hải Yến 

Địa chỉ: Số 400, phường Trần Phú, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3862250 

Fax: 3863577 

Website: haiyenhotel.com.vn 
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Số phòng: 81 phòng 

3. THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU: 01 CƠ SỞ 

Khách sạn Long Hải  

Địa chỉ: Khu Vĩnh Hồng, thị trấn Mạo Khê, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3585889 

Fax: 3675333 

Website: longhaihotel.com 

Số phòng: 57 phòng 

 

4. THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 02 CƠ SỞ 

Khách sạn Grand Móng Cái  

Địa chỉ: Số 23 Hùng Vương, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3776555 

Fax: 37668888 

Website: grandmongcaihotel.vn 

Số phòng: 52 phòng 

Móng Cái Palace 

Địa chỉ: Số 2A Đại lộ Hòa Bình, phường 

Trần Phú, Móng Cái. 

Điện thoại: 3772666 

Fax: 3786888 

Website: Không có 

Số phòng: 61 phòng 

5. HUYỆN VÂN ĐỒN: 01 CƠ SỞ 

Khách sạn Lapaloma 

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  

Điện thoại: 0868229339   

Fax: 02437523883 

Website: lapaloma.vn 

Số phòng: 50 phòng 

 

6. HUYỆN CÔ TÔ: 01 CƠ SỞ 

Khách sạn Tuấn Vũ 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3887555   

Website: tuanvucoto.vn 

Số phòng: 50 phòng 

 

 

IV- KHÁCH SẠN 2 SAO: 68 CƠ SỞ 

 

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG: 41 CƠ SỞ 

Khách sạn Hạ Long II 

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 4, phường Yết Kiêu, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3511999 

Fax: 3556675 

Số phòng: 25 phòng  

Khách sạn Paradis 

Địa chỉ: Số 81, đường 25/4, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 6267777 

 Fax: 3842362 

Số phòng: 20 phòng  

Khách sạn Vạn Lý 

Địa chỉ: Khu 2A, phố Vườn Đào, phường 
Khách sạn Biển Đông 

Địa chỉ: Tổ 12, khu 4b, phường Bãi Cháy, 



 7 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3848168  

Fax: 3845006 

Số phòng: 40 phòng   

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3846677/ 3847116  

Fax: 3847635 

Website: vinacoaltour.com.vn 

Số phòng: 41 phòng 

Khách sạn Entity 

Địa chỉ: Tổ 17, khu 4A, đường Hậu Cần, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848127 

Fax: 3848128 

Website: entity.com.vn (Đang nâng cấp) 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Hoàng Hà  

Địa chỉ: Tổ 10, khu 4, đường Hậu Cần, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh QN 

Điện thoại: 3844844 

Fax: 3844845 

Số phòng: 41 phòng 

Khách sạn City Bay 

Địa chỉ: 156b, Lê Thánh Tông, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3626626 

Fax: 3611278 

Website: Không có 

Số phòng: 35 phòng  

Khách sạn Hạ Long III 

Địa chỉ: Tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3511998 

Fax: 3619263 

Website: Không có 

Số phòng: 48 phòng 

Khách sạn Hồng Minh 

Địa chỉ: Số 18, đường Hạ Long, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3846254 

Fax: 3846733 

Website: Không có 

Số phòng: 25 phòng 

Khách sạn Trường Giang 

Địa chỉ: Tổ 15, khu 4, đường Hậu Cần, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3848958 

Fax: 3848968   

Website: Không có 

Số phòng: 50 phòng 

Khách sạn Hoàng Anh 

Địa chỉ: Số 68, Phố Anh Đào, phường Bãi 

Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848457 

Fax: 3848010 

Website: Không có 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Hạ Long Star 

Địa chỉ: Tổ 6, khu 4a, đường Hậu Cần, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3818666 

Fax: 3511333 

Website: Không có 

Số phòng: 40 phòng 
Khách sạn Nữ Hoàng (Queen) 

Địa chỉ: Tổ 6, khu 6, phường Giếng Đáy, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3515468 

Fax: 3460068 

Website: Không có 

Số phòng:  20 phòng  

Khách sạn Minh Thành 

Địa chỉ: Số 118, tổ 10, khu 4, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846258  

Website: minhthanhotelhalong.com 

Số phòng: 26 phòng  

Khách sạn Ngọc Mai Khách sạn Bông sen Hạ Long 
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Địa chỉ: Tổ 14, đường Hậu Cần, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846123/3848068 

Fax: 3847868    

Website: Không có 

Số phòng: 36 phòng   

Địa chỉ: Tổ 4, khu 1, phường Hùng Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3619206 

 Fax: 3619205 

Website: Không có 

Số phòng: 28 phòng 

Khách sạn Vườn Đào 

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3846427  

Fax: 3846287  

Website: halongtour.com 

Số phòng: 68 phòng 

Khách sạn Nam Đạt 

Địa chỉ: Số 8, phố Đoàn Thị Điểm, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 38611358 

Fax: 3611358 

Website: Không có 

Số phòng: 42 phòng  

Khách sạn Thủ đô Xanh 1 

Địa chỉ: Tổ 38, phố Hải Trường, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3832415 

Fax: 3820112 

Website: khachsanthudoxanh.com 

Số phòng: 43 phòng  

Khách sạn Thủ đô Xanh 2 

Địa chỉ: Tổ 39, phố Hải Trường, phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3832415 

Fax: 3820113 

Website: khachsanthudoxanh.com 

Số phòng: 20 phòng  

Khách sạn Hạ Long Trendy 

Địa chỉ: MG5-12b, đô thị Vinhomes 

Dragon Bay, thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3599 668 

Website: halongtrendyhotel.vn 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Luxury 

Địa chỉ: Số 52, ngõ 3, phố Hải Hà, tổ 6, khu 8, 

phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3635698 

Website: Không có 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Hoa Cương 

Địa chỉ: Tổ 10, khu 4, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3640646 

Fax: 640686 

Website: Không có 

Số phòng: 56 phòng 

Khách sạn Trường Thịnh 

Địa chỉ: Số 142, tổ 10, khu 4, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3849527 

Fax: 640561 

Website: Không có 

Số phòng: 36 phòng  

Khách sạn Điện Lực 

Địa chỉ: Số 18, đường Hạ Long, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh. 

Điện thoại: 3619260 

Fax: 3619263 

Website: khachsandienluc.com 

Số phòng: 48 phòng 

Khách sạn Bưu Điện Hạ Long 

Địa chỉ: Ngã 3, phố Vườn Đào, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

Điện thoại: 3844890 - 3844891 - 3844892  

Fax: 3845416 

Website: Không có 

Số phòng: 112 phòng   

Khách sạn Tiên Long Hạ Long Park 
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Địa chỉ: Phố Vườn Đào, phường Bãi 

Cháy, tp Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3846372  

Fax: 3844268   

Website: halongtour.com 

Số phòng: 114 phòng 

Địa chỉ: Tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3646565 

Website: Không có 

Số phòng: 25 phòng 

Khách sạn Tuần Châu Marina 

Địa chỉ: Nhà A51-52, cảng tàu Nam Tuần 

Châu, phường Tuần Châu, tp. Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3618699 

Website: Không có 

Số phòng: 24 phòng 

Khách sạn Starlight 

Địa chỉ: Số 1A, Anh Đào, P.Bãi Cháy, phường 

Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 6293293 

Website: starlighthotels.vn 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Vịnh Xanh 

Địa chỉ: Tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, 

tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3633.960 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Hoà Bình Hạ Long 

Địa chỉ: Ô số 1, cụm Biệt thự Tuần Châu, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3842369  

Fax: 3842369 

Website: Không có 

Số phòng: 28 phòng  

Khách sạn Hồng Anh 2 

Địa chỉ: Tổ 4, khu 6, phường Hồng Hải, 

tp. Hạ Long 

Điện thoại: 01665111888 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Phú Thành 

Địa chỉ: Ô số 1+2, L4, Khu đô thị Nam ga Hạ 

Long, phường Giếng Đáy, tp Hạ Long, Quảng 

Ninh. 

Điện thoại: 0888301588 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Đức Hạnh 

Địa chỉ: Tổ 5, khu 2, phố Vườn Đào, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

Quảng  Ninh. 

Điện thoại: 0912089420 

Website: Không có 

Số phòng: 30 phòng 

Khách sạn Seoul 

Địa chỉ: Số 40 + 42 Phố Văn Lang, T4, K3, 

P.Hồng Gai, tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3626555 

Website: Không có 

Số phòng: 27 phòng 

Khách sạn DOMO Tuần Châu 

Địa chỉ: Ô số A15-16 Lô A, Quy hoạch 

khu đô thị Cảng tàu Ngọc Châu, tp. Hạ 

Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3900888 

Website: Không có 

Số phòng: 25 phòng 

Khách sạn Lakeside 

Địa chỉ: Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3628346 

Website: Không có 

Số phòng: 21 phòng 

Khách sạn Pusan Hạ Long 

Địa chỉ: Số 46, đường Hạ Long, phường 

Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3845668 

Khách sạn Binbop 

Địa chỉ: Số 8, T10, K1, Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3627686 
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Website: pusanhalonghotel.com 

Số phòng: 28 phòng 

Website: Không có 

Số phòng: 44 phòng 

Khách sạn Hạ Long Legend 

Địa chỉ: Phú Gia 3/10/11, đô thị 

Vinhomes Dragon Bay, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3656688 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

 

2. Thành phố Móng Cái: 08 CƠ SỞ 

Khách sạn Central 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 

Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3883930  

Fax: 3883920 

Website: Không có 

Số phòng: 31 phòng  

Khách sạn Công đoàn Móng Cái 

Địa chỉ: Số 01, đường Hùng Vương, phường 

Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3776398 

Fax: 3881942 

Website: Không có 

Số phòng: 33 phòng  

Khách sạn Sa Chi 

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3882818 

Fax: 3855577 

Website: khachsansachi.com 

Số phòng: 36 phòng  

Khách sạn Đông Hải 

Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3779368 

 Fax: 3779299 

Website: Không có 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Việt Nhật I 

Địa chỉ: Số 93, đại lộ Hòa Bình, phường 

Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3882688  

Fax: 3886859 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Đức Tùng MC 

Địa chỉ: Số nhà 2C, Đường Hùng Vương, 

phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3883671 

Fax: 3776903 

Website: ductungmchotel.vn 

Số phòng: 40 phòng 

Khách sạn Quảng An 

Địa chỉ: Số 20, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3773868 

 Fax: 3773858 

Website: Không có 

Số phòng: 42 phòng 

Khách sạn Trường Huy 

Địa chỉ: Số nhà 64, đại lộ Hòa Bình, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3887938 

Website: Không có 

Số phòng: 31 phòng 

3. THÀNH PHỐ UÔNG BÍ: 02 CƠ SỞ 

Khách sạn Thương Mại   

Địa chỉ: Số 496, đường Quang Trung, 
Khách sạn Thanh Lịch   

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phốUông 
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thành phốUông Bí, Quảng Ninh        

Điện thoại: 3660088  

Fax: 3854198   

Website: thuongmaihotel.com        

Số phòng: 30 phòng 

Bí, Quảng Ninh        

Điện thoại: 3845318 

Fax: 3855577         

Website: thanhlichuongbi.com 

Số phòng: 23 phòng 

4. THÀNH PHỐ CẨM PHẢ: 03 CƠ SỞ 

Khách sạn Việt Hoàng 24 

Địa chỉ: Số 138, tổ 38, khu Đông Tiền 1, 

phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3862532 

Fax: 3722211 

Website: viethoang24.com 

Số phòng: 29 phòng  

Khách sạn Vân Long 

Địa chỉ:  Km 4, đ. Trần Phú, phường Cẩm 

Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3862253 

Fax: 3864143 

Website: vinacoaltour.com.vn 

Số phòng: 55 phòng  

Khách sạn Thảo Ly 

Địa chỉ: Số 28, tổ 5, khu 6, phường Cẩm 

Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3726789 

Website: Không có 

Số phòng: 33 phòng  

 

5. THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU: 02 CƠ SỞ 

Khách sạn Thăng Long 

Địa chỉ: Khu Vĩnh Thông, phường Mạo 

Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3872657 

Website: thanglonghotel.com.vn 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Thanh Tùng 

Địa chỉ: Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3589399 

Website: Không có 

Số phòng: 52 phòng  

6. HUYỆN VÂN ĐỒN: 04 CƠ SỞ 

Khách sạn Hải Minh 

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3794838 

Fax: 3796889 

Website: Không có 

Số phòng:  22 phòng  

Khách sạn Mai Quyền 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3877333 

Fax: 3877856 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Paloma 

Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã Quan Lạn, 

huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3877333 

Fax: 3877856 

Website: palomahotel.vn 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Tuyết Tuyết 

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân 

Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0912659160 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 
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7. HUYỆN CÔ TÔ: 08 CƠ SỞ 

Khách sạn Khánh Linh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3889898 

Fax: 3889379 

Website: khanhlinhcoto.vn 

Số phòng: 35 phòng 

Khách sạn Thái Hà 

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3889237 

 Fax: 3889237 

Website: thaihacoto.vn 

Số phòng: 43 phòng 

Khách sạn Cô Tô Plaza 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0972259696 

Website: khachsancotoplaza.com 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Châu Khanh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 0337477780 

Website: Không có 

Số phòng: 32 phòng 

Khách sạn Golden Cô Tô  

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0974426886 

Website: goldencoto.vn 

Số phòng: 39 phòng 

Khách sạn Cô Tô hotel Group 

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 0981336337 

Website: Không có 

Số phòng: 56 phòng 

Khách sạn Thuấn Huệ 

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0986204748 

Website: thuanhuecoto.com 

Số phòng: 34 phòng 

Khách sạn Green Cô Tô 

Địa chỉ: Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện 

Cô Tô, Quảng Ninh  

Điện thoại: 0904099399 

Website: Không có 

Số phòng: 29 phòng 

 

 

 

V- KHÁCH SẠN 1 SAO: 117 CƠ SỞ 

 

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG: 50 CƠ SỞ 

Khách sạn Nguyễn Gia 
Địa chỉ: Tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3828177 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Phương Thảo 

Địa chỉ: Tổ 3a, khu 1, phường Hùng 

Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 0978469808 

Website: Không có 

Số phòng: 13 phòng 

Khách sạn Viethouse Lodge 

Địa chỉ: Lô L12-14, khu Biệt thự Tuần Châu, 

phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, QN 

Điện thoại: 3842207 

 Fax: 3842208 

Khách sạn Hương Giang HL 

Địa chỉ: Tổ 10, khu 4, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

Điện thoại: 3845325 

Website: Không có 
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Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Số phòng: 15 phòng  

Khách sạn Hoàn Mỹ 

Địa chỉ: Tổ 1, khu 6c, phố Hải Lộc, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3623456 

Website: Không có 

Số phòng: 12 phòng 

Khách sạn Hạ Long Unique 

Địa chỉ: Số 1, tổ 3, khu 6, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

 Điện thoại: 36250328 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng  

Khách sạn Full House 

Địa chỉ: Tổ 2, khu 3, phố Văn Lang, phường 

Hồng Gai, thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

Điện thoại: 3636399 

Fax: 3636399 

Website: fullhousehotel.vn 

Số phòng: 20 phòng  

Khách sạn Sơn Dương 

Địa chỉ: Số 31 Anh Đào, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: 3848468 

Fax: 3848469 

Website: Không có 

Số phòng: 28 phòng  

Khách sạn Bảo Ngân 

Địa chỉ: Tổ 10, khu 4, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3627629 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 

Khách sạn Sunlight II 

Địa chỉ: Tổ 9, khu 9A, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

Điện thoại: 3511668 

Fax: 3511668 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 

Khách sạn Family  

Địa chỉ: Tổ 4, khu 8, phường Hồng Hải, tp. 

Hạ Long 

Điện thoại: 3816385 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Hera 

Địa chỉ: Số 10, tổ 7a, khu 9b, phường Bãi 

Cháy 

Điện thoại: 3841788 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng 

Khách sạn Hà Anh 

Địa chỉ: Ô số 20, lô 9, Khu du lịch Đông 

Hùng Thắng, đường Cái Dăm, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: 3845025 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng 

Khách sạn Thành Nam 

Địa chỉ: Tổ 2, khu 4, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3845986  

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng  

Khách sạn Pacific 

Địa chỉ: Khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848998 

Website: Không có 

Số phòng: 35 phòng 

 

Khách sạn Roma Star 

Địa chỉ: Tổ 9, khu 9b, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3847556  

Fax: 848556 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng  

Hạ Long Seoul 

Địa chỉ: Số 3, đường Phan Bội Châu, Cái 

Dăm, phường Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Khách sạn Ngọc Tuấn 

Địa chỉ: Tổ 9, khu 11, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3648333  
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Điện thoại: 3 648168 

Website: halongseoulhotel.com 

Số phòng: 16 phòng 

Website: Không có 

Số phòng: 17 phòng  

Khách sạn Alamo 

Địa chỉ: Số nhà 109, đường 25/4, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3829588  

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng  

Khách sạn Vạn Xuân 

Địa chỉ: Tổ 35, khu 4, phường Cao Thắng, 

thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

Điện thoại: 3613819 

Fax: 3616688 

Website: Không có 

Số phòng: 11 phòng  

Khách sạn 12 Ao Cá 

Địa chỉ: Số 12, tổ 7, khu 9, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Điện 

thoại: 0912382111 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng  

Khách sạn Osaka 

Địa chỉ: Số nhà 139 Lê Chân, phường 

Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3659979 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng  

Khách sạn Vũ Trụ Hạ Long (Kocmoc) 

Địa chỉ: Tổ 8, Khu 2, phường Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 6277738 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Hợp Hưng 

Địa chỉ: Số nhà 346, tổ 3, khu 6 phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0972863358  

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Thùy Dương 

Địa chỉ: Số nhà 20, tổ 3, khu 3, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: 3846137 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng  

Khách sạn Việt Nhật 

Địa chỉ: Số 66, tổ 6, khu 2, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: 0982609988 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng  

Khách sạn Hạ Long 

Địa chỉ: Số 80, đường Lê Thánh Tông, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 

 Điện thoại: 3826509 

Fax: 3556675 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Bảo Nghĩa  

Địa chỉ: Số 2, tổ 25, khu 2, phố Kim Hoàn, 

Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 655222 

Website: khachsanbaonghia.com 

Số phòng: 15 phòng  

Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa Chất 

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3846234  

Fax: 3845871 

Website: Không có 

Số phòng: 41 phòng  

Khách sạn Song Lộc 

Địa chỉ: Tổ 2B, khu 9A, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: 3646566 

Fax: 3646568 

Website: songlochalonghotel.com 

Số phòng: 16 phòng  

Khách sạn Ánh Sáng (The Light) 

Địa chỉ: Số 108A, phố Vườn Đào, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848518 

Khách sạn Bắc Long  

Địa chỉ: Số 34, phố Vườn Đào, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long,Quảng Ninh  

Điện thoại: 3846167 
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Website: Không có 

Số phòng: 13 phòng 

 

Fax: 3846283 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Đức Chung 

Địa chỉ: Ô số 27, lô 1, khu dân cư du lịch 

Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848469 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Bình Minh Hạ Long 

Địa chỉ: Số 126a, đường Hậu Cần, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848958 

Fax: 3848968 

Website: Không có 

Số phòng: 72 phòng 

Khách sạn Alex 

Địa chỉ: Số 28A, tổ 3, khu 2, phố Anh Đào, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3848427 

Fax: 3640066 

Website: Không có 

Số phòng: 11 phòng 

Khách sạn Marina Tuần Châu 

Địa chỉ: Nhà A1, khu a, cảng tàu Nam 

Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0989722741 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Island Pearl 

Địa chỉ: Lô 44-45, Cảng tàu Nam Tuần Châu, 

phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3842898 

Fax: 3840898 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng 

Khách sạn Hồng Anh 

Địa chỉ: Số 6, phố Tạ Quang Bửu, phường 

Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3569666 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Hạ Long BC  

Địa chỉ: Tổ 2, khu 9a, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913325891 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng  

Khách sạn Chiến Công  

Địa chỉ: Tổ 4, khu 1, phường Cao Xanh, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 6558899 

Website: Không có 

Số phòng: 33 phòng  

Khách sạn Ngọc Lan 

Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3844954 

Fax: 3844955 

Website: Không có 

Số phòng: 42 phòng  

Khách sạn Diamond 369 

Địa chỉ: Tổ 13, khu 4b, phường Hùng 

Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Điện thoại:035659686 

Website: Không có 

Số phòng: 45 phòng 

Khách sạn Green Bay 

Địa chỉ: Khu A, ngã ba Hải Quân, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,  Quảng  Ninh 

Điện thoại: 3848299  

Fax: 3848298 

Website: Không có 

Số phòng: 30 phòng 

Khách sạn Duy Anh  

Địa chỉ: Tổ 1, khu 3, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3511091  

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 
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Khách sạn Mạnh Long 

Địa chỉ: phường Tuần Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3841388 

Website: Không có 

Số phòng: 41 phòng 

Khách sạn Biệt thự Vạn Hoa 

Địa chỉ: Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3511234 

Fax: 3511288 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Chang Mi 

Địa chỉ: Số 151, tổ 9, khu 3, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3847162 

Website: Không có 

Số phòng: 36 phòng 

Khách sạn Newzealand 

Địa chỉ: Tổ 9, Khu 4a, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long,Quảng Ninh 

Điện thoại: 0366830161 

Website: Không có 

Số phòng: 41 phòng 

Khách sạn Bayside Tuần Châu 

Địa chỉ: Số 12, cảng tàu Tuần Châu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3616268/0904188600 

Website: baysidetuanchauhotel.com 

Số phòng: 13 phòng 

Khách sạn Thanh Long 

Địa chỉ: Phú Gia 1-08+08a, khu đô thị 

Vinhomes Dragon Bay 

Điện thoại: 0936806198 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Paris 

Địa chỉ: Tổ 4, khu 4, phường Hồng Hải, tp 

Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0903246286 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Thành  Long 

Địa chỉ: SN 27, Tổ 6b, khu 6, phường Yết 

Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913629618  

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

  

2. THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 09 CƠ SỞ 

Khách sạn Nam Phong 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 

Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Điện thoại: 3887775 

Fax: 3887776 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Vĩnh Thịnh 

Địa chỉ: Số 08, đường Hữu Nghị, phường 

Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3722393 

Fax: 3886574 

Website: Không có 

Số phòng: 17 phòng  

Khách sạn Thế Phúc 

Địa chỉ: Khu 3, phường Hải Hòa, thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913267963 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Việt Nhật 1 

Địa chỉ: Khu 8, phố Hải Hòa, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 3778468 

Fax: 3778638 

Website: Không có 

Số phòng: 32 phòng 

Khách sạn Bình Minh 

Địa chỉ: Số 35, đường Hữu Nghị, thành 
Khách sạn Sakura 

Địa chỉ: Khu 2, phường Trần Phú, thành phố 
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phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3881185 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3773968 

Fax: 3773969 

Website: Không có 

Số phòng: 29 phòng 

Khách sạn Promexco 

Địa chỉ: Số 13, đại lộ Hòa  Bình, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3882979 

Fax: 3887038 

Website: Không có 

Số phòng: 38 phòng 

Khách sạn Hoa Sơn 

Địa chỉ: Tổ 9, khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3781186 

Fax: 3781789 

Website: Không có 

Số phòng: 42 phòng 

Khách sạn Vạn Xuân 

Địa chỉ: Thôn 9, xã Hải Xuân, đại lộ Hòa  

Bình, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 3778778 

Website: Không có 

Số phòng: 38 phòng 

 

3. HUYỆN VÂN ĐỒN: 10 CƠ SỞ 

Khách sạn Hải Lưu 

Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện  

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3793006 

Website: Không có 

Số phòng: 21 phòng 

Khách sạn Vân Đồn View 

Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3796999  

Fax: 3993758 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Khánh Huệ 

Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện  

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3796888 

Fax: 3861116 

Website: Không có 

Số phòng: 21 phòng 

Khách sạn Thái Ninh 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3796999  

Fax: 3993758 

Website: Không có 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Dương Thanh 

Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0989921140 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Lực Xoan 

Địa chỉ: Tổ 3, khu 9, thị trấn Cái Rồng, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0964314358 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Thái Toàn 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913325274 

Website: vandonhotel.com 

Số phòng: 17 phòng  

Khách sạn Phương Tuấn 

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0392694853 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng  
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Khách sạn Thành Trung 

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0365585565 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng  

Khách sạn Yến Nhi 

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0336129863 

Website: Không có 

Số phòng: 40 phòng  

4. THỊ XÃ QUẢNG YÊN: 03 CƠ SỞ 

Khách sạn Thanh Nga 

Địa chỉ: Đường 10, phường Quảng Yên, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3559678 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng  

Khách sạn Long Đạt 

Địa chỉ: Phường Minh Thành, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3686659 

Fax: 3873659 

Website: Không có 

Số phòng: 36 phòng 

Khách sạn Sông Chanh 

Địa chỉ: Số nhà 72, Đường Nguyễn Bình, 

phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3875104/0983875104 

Fax: 3559286 

Website: Không có 

Số phòng: 21 phòng  

 

5. THÀNH PHỐ UÔNG BÍ: 04 CƠ SỞ 

Khách sạn Yên Thanh  

Địa chỉ: Tổ 7, khu 1, phường Yên Thanh, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 663636 

Website: Không có 

Số phòng: 35 phòng  

Khách sạn Ngọc Hải 

Địa chỉ: Thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên 

Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0986197240 

Website: ngochaihotel.com 

Số phòng: 24 phòng  

Khách sạn Sentosa 

Địa chỉ: phường Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 856703 

Website: Không có 

Số phòng: 25 phòng  

Khách sạn Ngọc Yến 

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 11,phường Thanh Sơn, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 845504 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng  

6. HUYỆN CÔ TÔ: 32 CƠ SỞ 

Khách sạn Hoàng Gia 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3889969 

Website: Không có 

Số phòng: 17 phòng 

Khách sạn Thanh Măng 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0328598120 

Website: thanhmanghotel.com 

Số phòng: 32 phòng 

Khách sạn Lan Quân 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 
Khách sạn Hùng Phương 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 
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Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0977921624 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0987346258 

Website: Không có 

Số phòng: 32 phòng 

Khách sạn Trung Liên 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3889492 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Ngọc Lân 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 01677586188 

Website: Không có 

Số phòng: 12 phòng 

Khách sạn Sao 555 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0338107888 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Hoàng Anh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 3500862/0379849655 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Phương Thúy 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0989628944 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Hải Âu 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0916500090 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Tô Dương 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0963868882 

Website: toduongcoto.com 

Số phòng: 12 phòng 

Khách sạn Majestic 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0975720072 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Thành Công 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0977038663 

Website: Không có 

Số phòng: 11 phòng 

Khách sạn Cô Tô View 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913868512 

Website: Không có 

Số phòng: 12 phòng 

Khách sạn Thành Trung 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0985638298 

Website: thanhtrungcotohotel.vn 

Số phòng: 32 phòng 

Khách sạn Bảo Trâm 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0384789913 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Cô Tô Dream 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0912330882 

Website: cotodreamhotel.com 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Ngọc Ánh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0985599905 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 
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Khách sạn Green Island 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0913072374 

Website: greenislandhotel.com.vn 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Hoa Sen 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0948135594 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Ngọc Nhàn 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0985545988 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Toàn Thắng 

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0985351942 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Huyền Nhân 

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0345454503 

Website: Không có 

Số phòng: 12 phòng 

Khách sạn Mai Linh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0369597263 

Website: Không có 

Số phòng: 10 phòng 

Khách sạn Minh Huy 

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0395362329 

Website: minhhuyhotel.com 

Số phòng: 21phòng 

Khách sạn Vân Anh 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0394147497 

Website: Không có 

Số phòng: 18phòng 

Khách sạn Khương Trang 

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0912955115 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Nam Cường 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:  0379545222 

Website: namcuongcoto.com 

Số phòng: 17 phòng 

Khách sạn Thành Đạt 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:  0974910666 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 

Khách sạn CoTo Paradise 

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:  0969464668 

Website: Không có 

Số phòng: 18 phòng 

Khách sạn Phương Anh 

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô 

Tô, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:  0983629196 

Website: Không có 

Số phòng: 11 phòng 

Khách sạn Duy Hoàng 

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:  0979657024 

Website: Không có 

Số phòng: 15 phòng 

7. THÀNH PHỐ CẨM PHẢ: 05 CƠ SỞ 

Khách sạn Bảo Trang Khách sạn Sơn Trà 



 21 

Địa chỉ: Tổ 5, khu 8, phường Cẩm Thành, 

thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0936023456 

Website: Không có 

Số phòng: 25 phòng 

Địa chỉ: Tổ 1, khu 11, phường Mông Dương, 

thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0903434167 

Website: Không có 

Số phòng: 16 phòng 

Khách sạn Thiên Trang 

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Phú, phường 

Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 0912903348 

Website: Không có 

Số phòng: 13 phòng 

Khách sạn Huy Hoàng 

Địa chỉ: Số 107, đường Trần Phú, phường 

Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 0903214388 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng 

Khách sạn Việt Trung 

Địa chỉ: Tổ 5, khu 6a, đường Tô Hiệu, 

phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 3718878 

Website: Không có 

Số phòng: 33 phòng 

 

8. THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU: 04 CƠ SỞ 

Khách sạn Ngọc Trang 

Địa chỉ: Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3585586 

Website: Không có 

Số phòng: 20 phòng 

Khách sạn Khang Nhi 

Địa chỉ: Tổ 2, khu 1, đường Tô Hiệu, phường 

Đông Triều, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0989722741 

Website: Không có 

Số phòng: 11 phòng 

Khách sạn Đông Triều 

Địa chỉ: Thôn Hạ 2, xã Tràng An, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 3672668 

Website: Không có 

Số phòng: 22 phòng 

Khách sạn Vườn Trần 

Địa chỉ: Khu 4, phường Đông Triều, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0966249106 

Website: Không có 

Số phòng: 14 phòng 
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